
SỞ Y TẾ LONG AN
    BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỒNG THÁP MƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:             /DS - BVĐTM         Kiến Tường, ngày        tháng     năm 2025

DANH SÁCH
Người thực hành hoàn thành quá trình 

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đợt 3 năm 2025.

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Đồng Tháp Mười

2. Địa chỉ: 65, Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường I, thị xã Kiến Tường, 
tỉnh Long An.

3. Danh sách người thực hành hoàn thành quá trình thực hành khám bệnh, 
chữa bệnh:

Stt Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh Văn 

bằng 
chuyên 

môn

Thời gian 
đăng ký thực 
hành tại cơ 

sở thực hành

Người hướng 
dẫn thực 

hành

Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
chuyên môn 
của người 
hướng dẫn 
thực hành

Khoa 
thực 
hành 

16/08/2023-
16/01/2024

BS Phan 
Thanh Bình 

000466/ LA 
–CCHN

Khám bênh, 
chữa bệnh 
nội khoa  

Khoa 
Nội – 
Cấp 
cứu

16/01/2024-
16/04/2024

BS Nguyễn 
Thị Mẫu 

Đơn

000672/ 
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Ngoại

Khoa 
Ngoại

16/04/2024-
16/07/2024

BS Phan 
Thị Mộng 

Trinh 

0004106/
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Sản 

Khoa 
Sản 

16/07/2024-
16/11/2024

BS Lê Thị 
Phúc Hậu

000997/ 
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Nhi 

Khoa 
Nhi 

BS Nguyễn 
Thị Diểu 

0004003/
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

hệ Nội – Da 
liễu 

1
Trần 
Duy 

Hưởng
29/10/1998 Bác sỹ 

y khoa

16/11/2024-
16/02/2025 BS Nguyễn 

Thị Bích 
Phương

006648/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
đa khoa 

Khám 
bệnh 



2

BS Võ Thị 
Như Mai 

0003125 / 
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Răng 
hàm mặt 

BS Phạm 
Thị Quí 

000132/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
Nội khoa

BS Nguyễn 
Thị Mẫu 

Đơn

000672/ 
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Ngoại

BS Nguyễn 
Trung Tính

001338/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Ngoại

2
Trương 
Quốc 
Khánh

27/01/1999 Bác sỹ 
y khoa

16/08/2023 
– 

16/02/2025

BS Lý Quốc 
Hương

005002/ 
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Ngoại

Khoa 
Ngoại

21/08/2023-
21/01/2024

BS Đào 
Văn Sáu  

001149/ LA 
–CCHN

Khám bênh, 
chữa bệnh 
nội khoa, 

không làm 
thủ thuật 
chuyên 
khoa  

Khoa 
Nội – 
Cấp 
cứu

21/01/2024-
21/04/2024

BS Lý Quốc 
Hương

005002/ 
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Ngoại

Khoa 
Ngoại

21/04/2024-
21/07/2024

BS Phan 
Thị Mộng 

Trinh 

0004106/
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Sản 

Khoa 
Sản 

21/07/2024-
21/11/2024

BS Lê Thị 
Phúc Hậu

000997/ 
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Nhi 

Khoa 
Nhi 

BS Nguyễn 
Thị Diểu 

0004003/
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

hệ Nội – Da 
liễu 

BS Nguyễn 
Thị Bích 
Phương

006648/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
đa khoa 

3
Võ Thị 
Minh 
Mẫn

22/08/1999 Bác sỹ 
y khoa

21/11/2024-
21/02/2025

BS Võ Thị 
Như Mai 

0003125 / 
LA-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên 
khoa Răng 
hàm mặt 

Khám 
bệnh 



3

BS Phạm 
Thị Quí 

000132/LA-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
Nội khoa

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Cá nhân;
- Các khoa phòng;
- Lưu: VT,KHTH.

Chung Văn Kiều  
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